
STT Mã học phần  Tên học phần Lớp Số TC Hình thức thi Địa điểm thi Ngày thi Ca thi

1 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTKD2 1 Thực hành Sân trường CS1 09/6/2022 Ca 1

2 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTKD3 1 Thực hành Sân trường CS1 07/7/2022 Ca 3

3 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTKD4 1 Thực hành Sân trường CS1 08/6/2022 Ca 1

4 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTKD5 1 Thực hành Sân trường CS1 08/6/2022 Ca 4

5 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTKD6 1 Thực hành Sân trường CS1 08/6/2022 Ca 1

6 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTKD7 1 Thực hành Sân trường CS1 10/6/2022 Ca 3

7 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTKD8 1 Thực hành Sân trường CS1 08/6/2022 Ca 1

VỀ LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2,4,5 

1. Thời gian thi:

2. Một số lưu ý:

Ca 1: 8h, Ca 2: 10h, Ca 3: 13h30, Ca 4: 15h30, Ca 5: 17h30

3. Lịch thi giáo dục thể chất 2- điền kinh 1

 - Trước khi thi 03 ngày làm việc, sinh viên xem phòng thi, danh sách thi trên Website Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo /Đại học/Kế hoạch đào tạo/Kế hoạch 
thi/Danh sách phòng thi.

 - Khoa/ Bộ môn, Cố vấn học tập, Chủ nhiệm lớp có trách nhiệm thông báo lịch thi tới sinh viên các khóa trên.

 - Căn cứ lịch thi kết học phần, bộ môn GDTC&QP phân công giảng viên ra đề thi, coi thi, chấm thi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022

(Áp dụng đối với sinh viên đại học chính quy khóa 11,và sinh viên lớp ĐH9T;TNN;QB;ĐH8T;TNN;QB)

THÔNG BÁO 

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Số:             /TBLT-TĐHHN
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STT Mã học phần  Tên học phần Lớp Số TC Hình thức thi Địa điểm thi Ngày thi Ca thi

8 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTKD9 1 Thực hành Sân trường CS1 20/6/2022 Ca 3

9 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11TNN+SH+T 1 Thực hành Sân trường CS1 24/6/2022 Ca 4

10 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11C11 1 Thực hành Sân trường CS1 07/6/2022 Ca 4

11 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11C12 1 Thực hành Sân trường CS1 14/6/2022 Ca 1

12 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11C13 1 Thực hành Sân trường CS1 08/6/2022 Ca 4

13 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11C14 1 Thực hành Sân trường CS1 22/6/2022 Ca 2

14 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11C15 1 Thực hành Sân trường CS1 09/6/2022 Ca 2

15 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11C2 1 Thực hành Sân trường CS1 06/6/2022 Ca 1

16 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11C3 1 Thực hành Sân trường CS1 08/6/2022 Ca 3

17 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11C4 1 Thực hành Sân trường CS1 08/6/2022 Ca 1

18 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11C5 1 Thực hành Sân trường CS1 09/6/2022 Ca 3

19 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11C6 1 Thực hành Sân trường CS1 09/6/2022 Ca 1

20 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11C7 1 Thực hành Sân trường CS1 15/6/2022 Ca 3

21 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11C8 1 Thực hành Sân trường CS1 17/6/2022 Ca 1

22 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11C9 1 Thực hành Sân trường CS1 13/6/2022 Ca 3

23 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTKS1 1 Thực hành Sân trường CS1 09/6/2022 Ca 3

24 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTKS2 1 Thực hành Sân trường CS1 23/6/2022 Ca 1

25 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTKS3 1 Thực hành Sân trường CS1 20/6/2022 Ca 4

26 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTKS4 1 Thực hành Sân trường CS1 20/6/2022 Ca 1
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STT Mã học phần  Tên học phần Lớp Số TC Hình thức thi Địa điểm thi Ngày thi Ca thi

27 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTKS5 1 Thực hành Sân trường CS1 07/6/2022 Ca 3

28 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11LQ1 1 Thực hành Sân trường CS1 06/6/2022 Ca 3

29 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11LQ2 1 Thực hành Sân trường CS1 13/6/2022 Ca 1

30 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11LQ4 1 Thực hành Sân trường CS1 14/6/2022 Ca 3

31 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11LQ5 1 Thực hành Sân trường CS1 14/6/2022 Ca 1

32 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11ĐA 1 Thực hành Sân trường CS1 21/6/2022 Ca 1

33 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11KTTN 1 Thực hành Sân trường CS1 27/6/2022 Ca 2

34 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11M1 1 Thực hành Sân trường CS1 07/6/2022 Ca 4

35 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11M2 1 Thực hành Sân trường CS1 07/6/2022 Ca 2

36 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QM1 1 Thực hành Sân trường CS1 23/6/2022 Ca 3

37 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QM2 1 Thực hành Sân trường CS1 23/6/2022 Ca 2

38 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QM3 1 Thực hành Sân trường CS1 10/6/2022 Ca 4

39 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QM4 1 Thực hành Sân trường CS1 10/6/2022 Ca 1

40 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QM5 1 Thực hành Sân trường CS1 07/6/2022 Ca 3

41 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11BĐS1 1 Thực hành Sân trường CS1 10/6/2022 Ca 3

42 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11BĐS2 1 Thực hành Sân trường CS1 10/6/2022 Ca 2

43 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11BĐS3 1 Thực hành Sân trường CS1 24/6/2022 Ca 3

44 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11BĐS4 1 Thực hành Sân trường CS1 10/6/2022 Ca 2

45 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11BĐS5 1 Thực hành Sân trường CS1 06/6/2022 Ca 3
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STT Mã học phần  Tên học phần Lớp Số TC Hình thức thi Địa điểm thi Ngày thi Ca thi

46 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11BĐS6 1 Thực hành Sân trường CS1 13/6/2022 Ca 1

47 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11BĐS7 1 Thực hành Sân trường CS1 28/6/2022 Ca 3

48 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11LA1 1 Thực hành Sân trường CS1 08/6/2022 Ca 3

49 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11LA2 1 Thực hành Sân trường CS1 06/7/2022 Ca 1

50 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11LA3 1 Thực hành Sân trường CS1 08/6/2022 Ca 3

51 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11LA4 1 Thực hành Sân trường CS1 08/6/2022 Ca 2

52 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11LA5 1 Thực hành Sân trường CS1 24/6/2022 Ca 3

53 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11LA6 1 Thực hành Sân trường CS1 24/6/2022 Ca 1

54 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QĐ1 1 Thực hành Sân trường CS1 04/7/2022 Ca 4

55 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QĐ10 1 Thực hành Sân trường CS1 30/6/2022 Ca 3

56 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QĐ11 1 Thực hành Sân trường CS1 09/6/2022 Ca 1

57 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QĐ12 1 Thực hành Sân trường CS1 27/6/2022 Ca 1

58 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QĐ2 1 Thực hành Sân trường CS1 23/6/2022 Ca 3

59 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QĐ3 1 Thực hành Sân trường CS1 15/6/2022 Ca 1

60 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QĐ4 1 Thực hành Sân trường CS1 22/6/2022 Ca 3

61 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QĐ5 1 Thực hành Sân trường CS1 22/6/2022 Ca 1

62 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QĐ6 1 Thực hành Sân trường CS1 16/6/2022 Ca 3

63 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QĐ7 1 Thực hành Sân trường CS1 17/6/2022 Ca 3

64 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QĐ8 1 Thực hành Sân trường CS1 24/6/2022 Ca 1
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STT Mã học phần  Tên học phần Lớp Số TC Hình thức thi Địa điểm thi Ngày thi Ca thi

65 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QĐ9 1 Thực hành Sân trường CS1 09/6/2022 Ca 1

66 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11MK1 1 Thực hành Sân trường CS1 09/6/2022 Ca 3

67 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11MK10 1 Thực hành Sân trường CS1 07/6/2022 Ca 2

68 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11MK11 1 Thực hành Sân trường CS1 07/6/2022 Ca 3

69 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11MK2 1 Thực hành Sân trường CS1 10/6/2022 Ca 1

70 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11MK3 1 Thực hành Sân trường CS1 10/6/2022 Ca 4

71 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11MK4 1 Thực hành Sân trường CS1 10/6/2022 Ca 1

72 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11MK5 1 Thực hành Sân trường CS1 16/6/2022 Ca 1

73 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11MK6 1 Thực hành Sân trường CS1 06/6/2022 Ca 1

74 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11MK7 1 Thực hành Sân trường CS1 06/6/2022 Ca 3

75 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11MK8 1 Thực hành Sân trường CS1 08/6/2022 Ca 3

76 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11MK9 1 Thực hành Sân trường CS1 07/6/2022 Ca 1

77 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11BK 1 Thực hành Sân trường CS1 23/6/2022 Ca 3

78 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11C1 1 Thực hành Sân trường CS1 06/6/2022 Ca 3

79 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11C10 1 Thực hành Sân trường CS1 17/6/2022 Ca 1

80 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11KĐ+K+QB+TĐ 1 Thực hành Sân trường CS1 16/6/2022 Ca 4

81 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11KE1 1 Thực hành Sân trường CS1 04/7/2022 Ca 3

82 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11KE10 1 Thực hành Sân trường CS1 11/7/2022 Ca 1

83 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11KE11 1 Thực hành Sân trường CS1 20/6/2022 Ca 3
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STT Mã học phần  Tên học phần Lớp Số TC Hình thức thi Địa điểm thi Ngày thi Ca thi

84 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11KE12 1 Thực hành Sân trường CS1 20/6/2022 Ca 1

85 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11KE13 1 Thực hành Sân trường CS1 08/6/2022 Ca 4

86 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11KE14 1 Thực hành Sân trường CS1 22/6/2022 Ca 1

87 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11KE15 1 Thực hành Sân trường CS1 06/7/2022 Ca 3

88 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11KE2 1 Thực hành Sân trường CS1 12/7/2022 Ca 1

89 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11KE3 1 Thực hành Sân trường CS1 15/6/2022 Ca 3

90 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11KE4 1 Thực hành Sân trường CS1 08/6/2022 Ca 2

91 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11KE5 1 Thực hành Sân trường CS1 09/6/2022 Ca 3

92 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11KE6 1 Thực hành Sân trường CS1 23/6/2022 Ca 1

93 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11KE7 1 Thực hành Sân trường CS1 10/6/2022 Ca 3

94 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11KE8 1 Thực hành Sân trường CS1 24/6/2022 Ca 1

95 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11KE9 1 Thực hành Sân trường CS1 10/6/2022 Ca 2

96 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11LQ3 1 Thực hành Sân trường CS1 09/6/2022 Ca 4

97 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11NA1 1 Thực hành Sân trường CS1 10/6/2022 Ca 3

98 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11NA2 1 Thực hành Sân trường CS1 10/6/2022 Ca 1

99 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11NA3 1 Thực hành Sân trường CS1 27/6/2022 Ca 3

100 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11NA4 1 Thực hành Sân trường CS1 06/6/2022 Ca 1

101 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTDL1 1 Thực hành Sân trường CS1 09/6/2022 Ca 4

102 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTDL2 1 Thực hành Sân trường CS1 07/7/2022 Ca 1
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STT Mã học phần  Tên học phần Lớp Số TC Hình thức thi Địa điểm thi Ngày thi Ca thi

103 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTDL3 1 Thực hành Sân trường CS1 10/6/2022 Ca 4

104 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTDL4 1 Thực hành Sân trường CS1 10/6/2022 Ca 1

105 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTDL5 1 Thực hành Sân trường CS1 14/6/2022 Ca 3

106 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTDL6 1 Thực hành Sân trường CS1 21/6/2022 Ca 1

107 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTKD1 1 Thực hành Sân trường CS1 09/6/2022 Ca 3

108 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTKD10 1 Thực hành Sân trường CS1 06/6/2022 Ca 1

109 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTKD11 1 Thực hành Sân trường CS1 21/6/2022 Ca 3

110 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 ĐH11QTKD12 1 Thực hành Sân trường CS1 20/6/2022 Ca 1

STT Mã học phần  Tên học phần Lớp Số TC Hình thức thi Phòng thi Ngày thi Ca thi

1 SWM1 Giáo dục thể chất 4- Bơi lội 1 ĐH9T+TNN+QB+ĐH

8T+TNN+QB
1 Thực hành

Bể bơi Bắc Từ 

Liêm
10/6/2022 Ca 1

2 SWM2 Giáo dục thể chất 5- Bơi lội 2 ĐH9T+TNN+QB+ĐH

8T+TNN+QB
1 Thực hành

Bể bơi Bắc Từ 

Liêm
10/6/2022 Ca 2

4. Lịch thi học kỳ 1 năm 2021-2022 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lưu Văn Huyền

Nơi nhận:
- Chủ tịch HĐ trường (để b/c);
- Phó Hiệu trưởng (để b/c);
- Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường;
- Website trường;
- Lưu VT, ĐT.TD (2).
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